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Chủ điểm Bài học từ cuộc sống · Bài 13–14 (SGK tr. 55–61)

Tuần 25

Họ và tên: Lớp:
Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Bào gỗ cùng bố
Tú rất thích theo bố ra xưởng mộc. Bố làm bàn ghế, Tú ngồi xem bố bào gỗ, đục mộng. Có hôm, Tú xin bố cho thử bào một
tấm ván. Chiếc bào nặng trịch, tấm ván bị xước mấy chỗ. Bố cười: “Học nghề phải kiên nhẫn con ạ. Ngày trước, bố cũng làm
hỏng bao nhiêu tấm ván rồi mới làm được.” Từ đó, ngày nào Tú cũng tập một chút. Tú mơ lớn lên sẽ làm ra những bộ bàn ghế
thật đẹp như bố.

1. Bố của Tú làm nghề gì? A Thợ may B Thợ mộc C Thợ xây

2. Lần đầu Tú bào, tấm ván ra sao? A Bị xước B Rất đẹp C Bị gãy

3. Bố khuyên Tú điều gì? A Nghỉ chơi B Học bài C Kiên nhẫn
4. Tú mơ ước điều gì?

Bài 2: Chính tả: điền v hoặc d

ui vẻ ạy dỗ ũng nước ạo chơi

Bài 3: Luyện từ và câu: nối người làm nghề với đồ dùng của nghề

1. thợ mộc

2. thợ may

3. bác sĩ

4. nông dân

a. kim chỉ

b. ống nghe

c. cái cày

d. cái bào

Bài 4: Luyện từ và câu: dấu gạch ngang đánh dấu lời nói của ai?

1. Tú xin bố: – Bố cho con thử bào một tấm nhé!
A Lời của bố B Lời của Tú

2. Bố bảo Tú: – Học nghề phải kiên nhẫn. A Lời của bố B Lời của Tú
3. Thấy tấm ván bị xước, Tú thở dài: – Khó quá bố ạ!

A Lời của bố B Lời của Tú
4. Bố cười, xoa đầu Tú: – Ngày trước bố cũng thế.

A Lời của bố B Lời của Tú

Bài 5: Vận dụng: khi học một việc khó, em nên làm thế nào? Ghi Đ hoặc S

a) Làm hỏng một lần thì bỏ luôn, không tập nữa.

b) Tập mỗi ngày một chút, hỏng thì làm lại.

c) Hỏi người lớn khi chưa biết cách làm.

Bài 6: Viết đoạn văn nói về ước mơ

Viết đoạn văn (4–5 câu) nói về ước mơ của em.
Em mơ ước làm nghề gì? Nghề đó làm những việc gì? Vì sao em thích? Em cần làm gì để đạt ước mơ?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 25

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. B (Thợ mộc)
2. A (Bị xước)
3. C (Kiên nhẫn)
4. Lớn lên làm ra những bộ bàn ghế thật đẹp như bố.

Bài 2: Chính tả: điền v hoặc d

vui vẻ dạy dỗ vũng nước dạo chơi

Bài 3: Luyện từ và câu: nối người làm nghề với đồ dùng của nghề

1 – d 2 – a 3 – b 4 – c

Bài 4: Luyện từ và câu: dấu gạch ngang đánh dấu lời nói của ai?

1. B (Lời của Tú) 2. A (Lời của bố) 3. B (Lời của Tú) 4. A (Lời của bố)

Bài 5: Vận dụng: khi học một việc khó, em nên làm thế nào? Ghi Đ hoặc S

a) S b) Đ c) Đ

Bài 6: Viết đoạn văn nói về ước mơ

Gợi ý: Lớn lên, em mơ ước trở thành cô giáo. Cô giáo dạy các bạn nhỏ biết đọc, biết viết. Em thích
nghề này vì được gần gũi trẻ em và giúp mọi người hiểu biết. Để đạt ước mơ, em sẽ chăm chỉ học tập.
Em mong ước mơ của mình sẽ thành sự thật.
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